	SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề kiểm tra có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. Đọc hiểu (4,0 điểm)
 	Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
       Đố kị nghĩa là bực tức, khó chịu trước những may mắn và thành công của người khác. Trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời họ luôn tìm cách chê bai, hạ thấp người xung quanh. Họ để mặc cho lòng tỵ hiềm, thói ganh tỵ, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày. 
       Đố kị không những khiến con người cảm thấy mệt mỏi mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người. Thói đố kị khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình. 
(George Matthew Adams, Không gì là không thể, Thu Hằng dịch, NXB tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017, tr.44)
Câu 1. Hãy chỉ ra biểu hiện của của tính đố kị được nêu trong đoạn trích?
Câu 2. Phân tích cấu tạo của câu văn sau: “Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời họ luôn tìm cách chê bai, hạ thấp người xung quanh”?
Câu 3. Theo em, vì sao người có tính đố kị thường “không muốn nhắc đến thành công của người khác”?
Câu 4. Theo tác giả “Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình”. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên (Trình bày khoảng 5 dòng).
Phần II. Viết (6,0 điểm):
Câu 1 (2 điểm):
 Em hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) ghi lại cảm nghĩ về đoạn thơ sau:
   […] Quê hương tôi có cây bầu cây nhị
           Tiếng đàn kêu tích tịch tình tang…
           Có cô Tấm náu mình trong quả thị,
            Có người em may túi đúng ba gang.

           Quê hương tôi có ca dao tục ngữ,
           Ông trăng tròn thường xuống mọi nhà chơi.
           Một đĩa muối cũng mặn tình chồng vợ,
           Một dây trầu cũng nhắc chuyện lứa đôi.

           Con chim nhỏ cũng đau hồn nước mất
         “Cuốc cuốc” kêu nhỏ máu những đêm vàng,
          Chân ngựa đá cũng dính bùn trận mạc
          Theo người đi cứu nước chống xâm lăng.[…]
                                      (Trích Bài thơ quê hương – Nguyễn Bính, Nguyễn Bính thơ và đời, NXB Văn học Hà Nội, trang 134-135)
Câu 2 (4 điểm): 
Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) bàn về giá trị của lao động trong cuộc sống của con người.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	4,0

	
	1
	- Biểu hiện của tính đố kị:
+ Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời họ luôn tìm cách chê bai, hạ thấp người xung quanh. 
+ Họ để mặc cho lòng tỵ hiềm, thói ganh tỵ, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày.
	
0,5

0,5


	
	2
	- Phân tích cấu tạo câu văn: 
-Họ / không muốn nhắc đến thành công của người khác, 
CN1         VN1
(đồng thời) họ / luôn tìm cách chê bai, hạ thấp người xung quanh”?
                 CN2          VN2  
-> Xét theo cấu tạo đó là câu ghép       
	
0,5



0,5

	
	3
	Người có tính đố kị thường “không muốn nhắc đến thành công của người khác” vì:
+ Họ không chịu thừa nhận thành công của người khác
+ Họ không muốn người khác thành công hơn mình
	0,5

0,5

	
	4
	Dung lượng: Khoảng 5 dòng
- Trình bày ý kiến đồng ý và đưa ra lí giải phù hợp:
+ Ganh tị với người khác khiến cho bản thân tốn nhiều thời gian để khó chịu, mặc cảm, tự tin, 
+ Đố kị khiến con người ngày càng kém cỏi, lãng phí thời gian để hoàn thiện bản thân, tích lũy những kiến thức cần thiết cho sự phát triển bản thân của mình,
	
0,25

0,75

	II
	
	Viết
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) ghi lại cảm nghĩ về đoạn thơ 
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn. Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 150 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Niềm tự hào của tác giả đối với những di sản, truyền thống quý giá của dân tộc. Qua đó bộ lộ tình yêu quê hương đất nước.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp nhuần nhuyến lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần trên cơ sở bảo đảm những nội dung sau: 
* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả+ tác phẩm + khái quát chung về nội dung đoạn thơ
* Thân đoạn: Phân tích, đánh giá đoạn thơ:
- Giá trị về nội dung:
+  Khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai: gợi ra những di sản văn hóa, đó là thành tựu của cha ông dựng xây, gìn giữ.
+  Khổ thơ thứ 3: niềm tự hào của tác giả đối với những truyền thống quý giá trong lịch sử, các vị anh hùng đã giành lại độc lập dân tộc. Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước trước sự xâm lược của quân giặc. Qua đó, để lại nhiều bài học sâu sắc để thế hệ trẻ chúng ta noi gương và cố gắng gìn giữ, phát huy giá trị cao cả, thiêng liêng này.
- Giá trị về nghệ thuật:
+ Với thể thơ tự do nhân vật trữ tình dễ dàng bộc lộ cảm xúc, tình yêu của mình dành cho quê hương, đất nước.
+ Giọng thơ trữ tình thủ thỉ, thiết tha, đằm thắm.
+ Sử dụng các chất liệu văn hóa dân gian một cách sáng tạo.
+ Sử dụng các biện pháp tu từ: liệt kê, điệp từ, nhân hóa…
– Liên hệ so sánh với các tác giả, tác phẩm cùng đề tài.
* Kết đoạn: Nêu suy nghĩ, đánh giá khái quát và cảm xúc của bản thân về đoạn thơ.
 ( HS có thể lồng ghép phân tích, đánh giá cả nội dung và nghệ thuật song song) 
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn (khoảng 400 chữ) bàn về giá trị của lao động trong cuộc sống của con người.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn. Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 150 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Giá trị của lao động trong cuộc sống của con người.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp nhuần nhuyến lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng: 
	2,5

	
	
	a. Mở bài: Nêu vấn đề cần nghị luận giá trị của lao động, và trình bày ý kiến về vấn đề
b. Thân bài:
* Trình bày ý kiến của bản than về vấn đề, triển khai thành hệ thống luận điểm:
Luận điểm 1: Bản chất của lao động và biểu hiện của lao động trong đời sống: 
- Lao động là quá trình làm việc, hoạt động thể chất, trí óc để tạo ra sản phẩm hay của cải vật chất.
- Từ thời xa xưa, con người đã sử dụng công cụ lao động. 
- Trong thời đại hiện đại, mọi người lao động để tạo ra các giá trị khác nhau cho xã hội. Từ lập trình viên viết mã code, quản lý mạng đến người bán hàng thực phẩm tạo ra những món ăn ngon, bác sĩ chữa bệnh... Mỗi người đều thể hiện giá trị cá nhân của mình qua lao động, và những giá trị đó được quy đổi thành tiền và vật chất phục vụ lại cho con người.
Luận điểm 2: Sự tác động tích cực của lao động tới đời sống con người: 
- Lao động có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với mỗi con người, là thước đo khẳng định giá trị của bản than, giúp con người làm chủ bản thân, thực hiện trách nhiệm, bổn phận với gia đình và đóng góp cho xã hội. Lao động là cơ sở đầu tiên để loài người tồn tại, phát triển, tiến bộ.
- Lao động làm nên cơ sở vật chất, tinh thần, là điều kiện quyết định để thực hiện ước mơ của con người. 
- Lao động đem lại niềm vui, khơi dậy những sáng tạo, giúp cho con người óc tư duy, khả năng phán đoán, hoàn thiện và phát triển, thúc đẩy cuộc sống, xã hội phát triển. 
- Lao động còn mang lại cho con người những trải nghiệm. Chúng ta có thể sẽ gặp thất bại trong lao động nhưng cũng từ đó ta rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình và từ đó chúng ta sẽ ngày một trưởng thành hơn.
- Lao động cũng khiến con người rèn luyện sức khỏe và có sức khỏe dẻo dai
(Bằng chứng: Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã bôn ba 22 năm ở các nuớc trên khắp các châu lục để tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, dành cả cuộc đời để lãnh đạo cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc, phục vụ nhân dân và đất nước vô cùng tận tụy. Tấm gương lao động vĩ đại của người tỏa sáng và đời đời được dân tộc noi theo.  Bác đã từng căn dặn nhân dân ta rằng :Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải tự lực cánh sinh, cần cù lao động.”)
* Ý kiến trái chiều, phản bác:
- Có ý kiến cho rằng không cần phải lao động cho mệt hay đã có điều kiện rồi không cần phải lao động nữa. Đây là ý kiến chưa đúng.  Chán chường và lười biếng khiến con người lùi bước, không tiến xa trong cuộc sống
- Nếu con người không lao động chúng ta sẽ không tạo ra của cải, khó có thể tồn tại trong cuộc sống này; không lao động cuộc sống của bạn sẽ vô cùng nhàm chán. 
- Con người sinh ra để lao động, nhờ lao động mà phát triển hoàn thiện. Trong một xã hội nếu mỗi cá nhân đều lười lao động thì xã hội không thể phát triển.
- Có những người không trân trọng lao động, sống xa hoa từ những đồng tiền bất chính và không hiểu giá trị của lao động. Những người này cản trở sự phát triển của xã hội và cần phải bị loại trừ.
* Giải pháp: 
- Chúng ta phải chăm chỉ, cần cù học tập, lao động, phát triển bản thân để trở thành những công dân tương lai có kiến thức và trình độ cao, đóng góp cho gia đình và cống hiến cho sự phát triển của đất nước. 
- Chúng ta có thể bắt đầu từ những công việc nhỏ phù hợp với khả năng của mình
c.Kết bài
- Khẳng định lại giá trị của lao động
- Rút ra bài học: Cần chăm chỉ lao động bởi như Flanklin đã từng nói: “Người lao động là người hạnh phúc, chính người nhàn rỗi mới là người khốn khổ”
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp
	

	
	
	d. Diễn đạt: Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0
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